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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, 

 THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA  

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 2018 

 

Số:  583/TB - HĐTS 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

  

   Thanh Hóa, ngày 17 tháng  7  năm 2018 

 

THÔNG BÁO 

Ngưỡng xét tuyển  đại học hệ chính quy 

Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa năm 2018 

 

Hội Đồng tuyển sinh Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa năm 

2018 thông báo. 

1. Ngưỡng xét tuyển đại học hệ chính quy cho các tổ hợp áp dụng đối với thí sinh là 

học sinh phổ thông thuộc khu vực 3 cụ thể như sau: 

TT Ngành học Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển 

Điểm xét tuyển 

Xét tuyển 

THPTQG 

Xét tuyển 

học bạ 

 

1 
Sư phạm Âm nhạc 7140221 

Văn + Năng khiếu (Thẩm âm: tiết 

tấu, cao độ; Đàn, hát) (N00) 17.0 18.0 

2 Sư phạm Mỹ thuật 7140222 

Văn + Năng khiếu (Hình họa: vẽ 

chì, tượng thạch cao; Vẽ tranh Bố 

cục màu) (H00) 

17.0 18.0 

3 Giáo dục Mầm non 7140201 

1. Văn + Toán + Năng khiếu (Hát, 

đọc, kể chuyện). (M00) 

2. Toán + Anh + Năng khiếu  

(Hát, đọc, kể chuyện). (M01) 

17.0 18.0 

4 Thanh nhạc 7210205 

Văn + Năng khiếu (Thẩm âm: tiết 

tấu, cao độ, hoặc xướng âm; Hát) 

(N00) 
15.0 15.0 

5 Hội hoạ 7210103 

Văn + Năng khiếu (Hình họa: vẽ 

chì, tượng thạch cao; Vẽ tranh Bố 

cục màu) (H00) 
13.0 15.0 

6 Đồ hoạ 7210104 Văn + Năng khiếu (Hình hoạ: vẽ 

chì, tượng thạch cao; Vẽ bố cục 

trang trí). (H00) 

13.0 15.0 

7 Thiết kế Thời trang 7210404 13.0 15.0 
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8 Quản trị Khách sạn 7810201 

1. Văn + Toán + KHXH (C15) 

2. Toán + Văn + Tiếng Anh (D01) 

3. Toán + Văn + KHTN (A16) 

4. Văn + Sử + Tiếng Anh (D14) 

13.0 18.0 

9 
Quản trị Dịch vụ Du 

lịch và Lữ hành 
7810103 13.0 18.0 

10 Luật 7380101 13.0 18.0 

11 Quản lý văn hoá 7229042 13.0 18.0 

12 Du lịch 7810101 13.0 18.0 

13 Việt Nam học 7310630 13.0 18.0 

14 Thông tin – Thư viện 7320201 13.0 18.0 

15 Công tác Xã hội 7760101 13.0 18.0 

16 Quản lý nhà nước 7310205 13.0 18.0 

17 Ngôn ngữ Anh 7220201 

1. Toán + Văn + Tiếng Anh (D01) 

2. Toán + KHXH + Tiếng Anh (D96) 

3. Văn + KHTN + Tiếng Anh (D72) 

4. Văn + Địa + Tiếng Anh (D15) 

13.0 18.0 

18 

Quản lý Thể dục Thể 

thao 
7810301 

- Toán + Sinh + Năng khiếu (chạy 

100 m; Bật xa tại chỗ) (T00) 

- Toán +Văn + Năng khiếu 

(chạy 100 m; Bật tại chỗ) (T01) 

13.0 15.0 

 

2. Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học bằng cách nộp bản chính Giấy chứng 

nhận kết quả thi THPT Quốc gia 2018 (áp dụng với cả hai đối tượng: xét tuyển bằng kết 

quả thi THPT Quốc gia và thí sinh xét tuyển sử dụng kết quả học bạ, đã dự thi TPPT 

Quốc gia 2018) trước 17g00 ngày 12/8/2018 bằng thư chuyển phát nhanh hoặc trực tiếp tại 

trường theo địa chỉ: Trung tâm Tư vấn tuyển sinh và Giới thiệu việc làm – Trường Đại học 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. Số 561, Quang Trung 3, Phường Đông Vệ - 

Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa. Điện thoại: (0237) 3713.496, (0237) 3857.421. Quá 

thời gian trên, những thí sinh không xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học. 

 

             KT. CHỦ TỊCH HĐTS  

            PHÓ CHỦ TỊCH 

 

   (Đã ký)           

 

             TS. Lê Thanh Hà 
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